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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN LỘC 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 97/2021HS-ST 

Ngày:  27/9/2021 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tùng 

- Các Hội thẩm nhân dân 

+ Ông Phạm Quang Nghĩa 

+ Bà Nguyễn Thị Thủy 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Tuấn Hải - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tham 

gia phiên tòa:  Bà Nguyễn Phương Dung - Kiểm sát viên.  

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ 

lý số: 69/2021/TLST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án 

ra xét xử số: 112/2021/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2021 và Thông báo 

về việc dời lịch xét xử số 60/2021/TB-TA ngày 15/6/2021 đối với bị cáo: 

HOÀNG TĂNG THIÊN P, sinh năm 1997 tại Đồng Nai;  

Nơi cư trú: Ấp BĐ, xã XĐ, huyện XL, tỉnh ĐN;  

Giới tính: Nam; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 08/12; quốc tịch: 

Việt Nam; dân tộc:  Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; Con ông Hoàng Vĩnh N (đã chết) 

và bà Tăng Thị Thùy T; Vợ, con: Chưa có;  

Tiền án: 01. Ngày 27/9/2016 bị Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh (nay 

là thành phố Long Khánh), tỉnh Đồng Nai xử phạt 02 năm tù, về tội: “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” theo bản án số: 90/2016/HSST, chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 29/01/2018; 

Tiền sự: Không. 

Tạm giam:  

- Lần 1: từ ngày 31/10/2019 đến ngày 07/3/2020 thì trốn khỏi nơi giam. 

- Lần 2: từ ngày 08/3/2020 đến ngày 27/5/2020 thì bị áp dụng biện pháp 
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bắt buộc chữa bệnh, đến ngày 21/02/2021 khỏi bệnh.  

- Lần 3: từ ngày  22/02/2021 cho đến nay  

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

 * Người tham gia tố tụng khác: 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 1. Phạm Ngọc T1 - sinh năm 1999 

 Trú tại: ấp TT, xã XT, huyện XL, tỉnh ĐN. 

 2. Nguyễn Thanh B - sinh năm 1997 

Trú tại: ấp 3, xã XH, huyện XL, tỉnh ĐN 

3. Nguyễn Văn U - sinh năm 1968 

Trú tại: ấp SD, xã TT, huyện ĐQ, tỉnh ĐN. 

(Tất cả đều vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

  Phạm Ngọc T1, Hoàng Tăng Thiên P1, Nguyễn Thanh B1, Nguyễn Văn 

U là những người đang bị tạm giam, tạm giữ tại buồng giam A03 Nhà tạm giữ 

Công an huyện Xuân Lộc. Trong quá trình bị tạm giam, P nảy sinh ý định bỏ 

trốn nên có nói cho T1 biết và rủ T1 cùng thực hiện thì T1 đồng ý. P và T1 bàn 

bạc và đi đến thống nhất sẽ phá thanh lam thông gió bằng bê tông trên trần 

buồng giam để bỏ trốn. 

 Vào khoảng 19 giờ ngày 06/3/2020, P rút cây sắt (dài 14cm; đường kính 

0,5cm) dùng làm móc màn ngủ trong buồng giam rồi cùng T1 bẻ thẳng cây sắt 

để làm công cụ đục phá thanh lam thông gió. Sau đó, P đứng cảnh giới còn T1 

dùng chai nhựa đựng nước loại 1,5 lít leo lên cửa buồng giam, tưới nước vào 

thanh lam thông gió và dùng 01 chai nước nhãn hiệu Sting quấn khăn mặt bên 

ngoài rồi đóng cây sắt vào thanh lam khoảng 30 phút làm bung một số mảng bê 

tông trên thanh lam thì T1 ngừng lại. Lúc này Nguyễn Thanh B phát hiện P và 

T1 đang phá buồng giam để bỏ trốn nên xin gia nhập thì được đồng ý. 

 Đến khoảng 18 giờ ngày 07/3/2020, lợi dụng cán bộ chiến sỹ Nhà tạm giữ 

đang đánh bóng chuyền ở ngoài sân không đi tuần tra nên P lấy cây sắt ra để cho 

B và T1 thay nhau bẻ thẳng rồi B sử dụng 01 chai nước nhãn hiệu Sting quấn 

khăn mặt bên ngoài rồi đóng cây sắt vào thanh lam. Sau đó P đỡ T1 đứng lên vai 

P để buộc 02 đầu chăn vào 02 thanh lam bằng bêtông, P dùng gối chèn vào khe 

hở giữa cửa và nền buồng giam để tránh tiếng ồn vang ra ngoài rồi cùng T1, B 
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thay nhau cảnh giới và ngồi trên tấm chăn, dùng chai nước được quấn trong 

khăn mặt ướt đóng vào cây sắt để đục phần bêtông của thanh lam. Sau khi đục 

vỡ được một số cục bêtông thì tiếp tục sử dụng khăn mặt quấn vào các cục 

bêtông để đập vào thanh lam. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì đục lộ 

phần cốt thép của thanh lam thì P gọi Nguyễn Văn U đến giúp đỡ. Tuy không có 

ý định bỏ trốn nhưng U vẫn hướng dẫn T1 dùng vải buộc vào thanh lam bị đục 

vỡ với thanh lam bên cạnh rồi cùng P, T1, B kéo mạnh tấm vải để tạo khoảng 

trống rộng 18cm giữa 02 thanh lam. Sau đó, T dùng các mảnh vải để buộc cố 

định khoảng trống giữa hai thanh lam. 

 Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, do lỗ hổng tạo ra nhỏ, chỉ đủ để T1 chui ra 

ngoài nên P, T1, B bàn bạc, thống nhất để T1 trốn ra ngoài trước, tìm công cụ 

quay trở lại đập phá thanh lam để giúp P và B trốn thoát khỏi buồng giam. Sau 

đó, T1 chui người qua lỗ trống giữa hai thanh lam trên trần buồng giam A03 

thoát ra ngoài. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, P nhờ B đẩy P chui qua lỗ hổng 

của hai thanh lam, trèo lên mái Nhà tạm giữ rồi nhảy xuống sân Công an huyện 

Xuân Lộc, leo qua tường rào bỏ trốn ra ngoài. 

 T1 sau khi thoát ra khỏi khu vực buồng giam đã nhặt được 01 cây sắt 

dạng xà beng, 01 cái kìm, 01 cái kéo, 02 lưỡi cưa sắt ở khu vực xây dựng công 

trình trong Công an huyện Xuân Lộc nên đã quay lại mái buồng giam A03 để 

giúp P và B trốn thoát thì B thông báo cho T1 biết P đã bỏ trốn đồng thời cũng 

từ bỏ ý định bỏ trốn nên T1 bỏ lại cây sắt dạng xà beng trên mái buồng giam 

A03 rồi bỏ trốn. 

 Đến khoảng 01 giờ 40 phút ngày 08/3/2020, qua tuần tra kiểm soát cán bộ 

trực gác của Nhà tạm giữ phát hiện buồng giam A03 có dấu hiệu đục phá, qua 

kiểm tra thì phát hiện P và T1 đã bỏ trốn. 

 * Vật chứng vụ án:  

  - 01 đoạn sắt dài 14cm, một đầu nhọn, một đầu móc cong; 

 - 01 chai nhựa, loại 500ml, chứa nước, bị bóp méo; 

 - 01 chai nhựa, loại 1.500ml, chứa nước, bị bóp méo; 

 - 01 cái chăn; 

 - 01 cái gối; 

 - 03 đoạn vải, chiều dài lần lượt là 4m, 1.7m, 1.3m; 

 - Nhiều mảng bê tông bể; 

- 01 cây sắt dạng xà beng, dài 1.48m; 

- 01 cái kìm bấm, màu đỏ dài 16cm; 

- 01 cái kéo màu đỏ dài 23cm; 
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- 02 lưỡi cưa sắt dài 31,5cm. 

* Tại bản cáo trạng số 74/CT-VKSXL ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đã truy tố bị cáo Hoàng Tăng Thiên P về 

tội:“ Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình 

sự. 

* Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo 

Hoàng Tăng Thiên P phạm tội: “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo khoản 1 điều 386 

BLHS; xử phạt bị cáo 01 năm 06 tháng - 02 năm tù. 

* Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên Tòa án tiến 

hành công bố lời khai. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
  

 [1] Tại phiên tòa bị cáo Hoàng Tăng Thiên P khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo 

trạng, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vật chứng vụ 

án và các tài liệu, chứng cứ khác nên đủ cơ sở kết luận bị cáo Hoàng Tăng Thiên 

P phạm tội: “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo quy định tại khoản 1 điều 386 

BLHS.  

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhận thấy: 

Bị cáo Hoàng Tăng Thiên P là thanh niên đã trưởng thành, có đầy đủ năng 

lực nhận thức và điều khiển hành vi. Bị cáo đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm 

giam nên biết rõ hành vi trốn khỏi nơi giam giữ là vi phạm pháp luật, sẽ bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự thêm tội mới nhưng bị cáo vẫn quyết tâm thực hiện 

hành vi phạm tội. 

Việc bị cáo P cùng T1, B, U đục phá thanh lam thông gió trần buồng giam 

A03 Nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Lộc để trốn ra ngoài là hết sức nguy 

hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà 

nước đối với công tác tạm giữ, tạm giam mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật 

tự tại địa phương. Do đó, xét cần áp dụng hình phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian mới đủ tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[3] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm theo 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

[4] Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo 

đang bị bệnh hiểm nghèo (bệnh AIDS) quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 
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Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 [5] Vật chứng vụ án: đã được xử lý theo bản án số 159/2020/HSST ngày 

30/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc nên không đặt ra xem xét. 

 [6] Đối với T1, B và U đã bị Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đưa ra xét 

xử theo bản án số 159/2020/HSST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc nên không nhắc lại. 

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện 

Xuân Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, Kiểm sát 

viên: trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên không kiến nghị gì. 

[8] Xét ý kiến đề nghị của Kiểm sát viên: về tội danh, điều luật áp dụng, 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đối với bị 

cáo là phù hợp, có căn cứ chấp nhận.  

 [9] Về án phí: Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Tuyên bố: Bị cáo Hoàng Tăng Thiên P phạm tội: “Trốn khỏi nơi giam, 

giữ”. 

 - Áp dụng khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 49; khoản 1 điều 55; khoản 1 điều 56 Bộ luật 

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

 Xử phạt: bị cáo Hoàng Tăng Thiên P: 02 (Hai) năm tù. Tổng hợp hình 

phạt 02 năm tù theo bản án số 84/2021/HS-ST ngày 08/7/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Xuân Lộc, buộc bị cáo Hoàng Tăng Thiên P phải chấp hành hình phạt 

chung là 04 (Bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/10/2019. 

  - Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Buộc bị cáo Hoàng Tăng Thiên P phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Báo cho bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. Riêng những người vắng mặt thời hạn 15 ngày được tính 

kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- TAND T.Đồng Nai; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND T.Đồng Nai; 

- Công an H.Xuân Lộc; 

- VKSND H.Xuân Lộc; 

- CCTHADS H.Xuân Lộc; 

- Sở Tư pháp T.Đồng Nai; 

- UBND cấp xã;  

- Những người tham gia tố tụng; 

- Hồ sơ thi hành án; 

- Lưu AV, HS; 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Tùng 

 

 


